
UBND XÃ EA RỐK
TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           
Số: 27/QĐ-THCS Ea Rốk, ngày 16 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2026 – 2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  THCS BẾ VĂN ĐÀN
Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐTS ngày 16/7/2026 của Hội đồng tuyển sinh 
trường THCS Bế Văn Đàn V/v đề nghị phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển 
lớp 6 năm học 2026 – 2027,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 trường THCS Bế 

Văn Đàn năm học 2026 – 2027 gồm những học sinh có tên sau:
(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn nhà trường thông báo đến học sinh 
trúng tuyển để làm thủ tục nhập học theo quy định.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các em học sinh có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT.
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN
NĂM HỌC 2026 – 2027

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-THCS, ngày 16/7/2026 của Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn)

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

1 HOÀNG THỊ LỆ QUYÊN 30/03/2015 Nữ Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk 066315011443 Thôn 10, Ea Rốk, 

Đắk Lắk Nùng

2 MA THỊ THANH HỒNG 18/01/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315021772 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

3 NÔNG THỊ NGỌC ÁNH 01/06/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315011010 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

4 NÔNG THỊ HẢI YẾN 16/05/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315018744 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

5 LÝ THỊ NGUYỆT 
PHƯƠNG 17/11/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315013443 Thôn 15, Ea Rốk, 

Đắk Lắk H'Mông

6 HẦU THỊ HOA 29/06/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314005220 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

7 LÝ SEO DƯƠNG 11/11/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215013557 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

8 SỒNG THỊ LÊ 09/12/2015 Nữ Vân Hồ, Sơn La 014315007702 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

9 NÔNG NHẬT ANH KHÔI 24/09/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

10 TRIỆU THỊ PHAM 01/02/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

11 TRIỆU THỊ HOA 22/11/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao
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2

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

12 HOÀNG ĐÌNH NGHỆ 07/08/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215001544 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

13 TRIỆU VI GIA BẢO 02/05/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

14 HOÀNG THỊ KIM HUỆ 17/06/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314000130 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

15 HOÀNG KHÁNH DUY 20/05/2013 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066213000085 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

16 TRIỆU THẢO MY 27/07/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315004081 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

17 PHƯƠNG BẢO NGỌC 11/12/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315004210 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Sán Chí

18 HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT 07/11/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

19 VÀNG THỊ LINH 20/08/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314011091 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

20 HOÀNG THỊ MY MY 24/11/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315012057 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

21 TRIỆU KHÁNH HƯNG 25/03/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

22 LA NHẬT TƯỜNG VÂN 25/02/2015 Nữ Đồng Nai 070315001974 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

23 ĐỊCH THỊ PHƯƠNG 
PHƯƠNG 18/12/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 006631508884 Thôn 11, Ea Rốk, 

Đắk Lắk Nùng

24 NÔNG ĐỨC HUY 22/12/2015 Nam Bình Dương  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày
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3

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

25 ĐINH NÔNG HOÀI OANH 30/06/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315016131 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

26 HOÀNG VĂN HẠNH 14/10/2015 Nam Đắk Lắk 066215001543 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

27 HÀ ĐỨC CHÍ 25/09/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215006735 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

28 HÀ ANH DUY 15/03/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215007888 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

29 HỨA THỊ ANH THƯ 23/02/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315019465 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

30 PHƯƠNG HANY 03/06/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315009040 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

31 NÔNG LỤC MINH LỢI 10/04/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215015841 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

32 BẾ THÀNH SƠN 12/07/2015 Nam Đắk Lắk 066215015841 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

33 ĐÀM NHẬT KHÔI 18/10/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215022635 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

34 MÃ MINH LUÂN 09/10/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

35 SÙNG QUÁNG ĐÔNG 13/12/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215000862 Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

36 NÔNG TUẤN QUYỀN 16/08/2015 Nam Đắk Lắk 066215007827 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

37 HOÀNG NGỌC BẢO THY 10/02/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315004869 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng
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4

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

38 VƯƠNG THỊ BÍCH 29/06/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314000776 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

39 VƯƠNG THỊ LA 30/09/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314000539 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

40 VÀNG HÙNG PHI 14/07/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215000755 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

41 LƯƠNG THIỆN NHÂN 25/08/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

42 SẦM THỊ MAI PHƯƠNG 03/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315020530 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

43 SÙNG THỊ ĐẸP 10/12/2015 Nữ Đắk Lắk 066315017576 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

44 LÝ VĂN NHẬT 01/08/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215000873 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

45 NGÔ THỊ THÚY 25/12/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315000144 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

46 SẰM THỊ HÀ LIÊN 23/09/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315018999 Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

47 ĐẶNG QUANG THUẬN 16/03/2015 Nam Đắk Lắk 066215010906 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

48 VỪ A PHỨ 26/03/2013 Nam Lý Bôn, Cao Bằng  Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

49 GIÀNG THỊ LIÊN 19/11/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

50 THÀO THỊ NHI 02/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông
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5

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

51 TỪ HOÀNG NHẬT TÂN 14/07/2015 Nam Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

52 BÙI NGỌC AN 28/08/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215011142 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Kinh

53 LÂM BẢO TRÂM 17/12/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

54 CHẤU VĂN TÁN 14/09/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 002214009659 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

55 THÀO THỊ MỴ 09/06/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

56 NÔNG THỊ BẢO TRANG 20/10/2015 Nữ Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

57 THÀO VĂN NGHĨA 05/05/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215001179 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

58 LÝ GIA HƯNG 23/10/2015 Nam Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

59 TRIỆU MỦI XUYẾN 14/07/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315011370 Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

60 TRIỆU THỊ HỒNG NHUNG 30/10/2013 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066313011141 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

61 CAO THỊ LINH 18/01/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315003416 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

62 NÔNG CÁT LƯỢNG 12/03/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

63 HOA QUỐC NHẬT 23/10/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215006610 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày
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6

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

64 NÔNG DUY LUÂN 17/08/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215019018 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

65 MA THỊ LIÊN 07/02/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315000582 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

66 LÝ THỊ VÂN 22/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

67 HẦU THỊ LIÊN 01/02/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315000129 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

68 LONG THỊ NHƯ QUỲNH 01/04/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315006945 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

69 HẦU THỊ LINH NHI 17/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315000298 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

70 LÝ TUẤN KHANG 04/03/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215010958 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

71 LÝ THỊ CHÚC QUỲNH 13/10/2015 Nữ Bảo Lạc, Cao Bằng  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

72 GIÀNG THỊ KHÁNH LIỄU 14/09/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

73 MUA THỊ THÙY TRANG 17/12/2014 Nữ Đắk Lắk 066314001617 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

74 NÔNG THANH TÚNG 28/07/2013 Nam Cao Bằng 004213001313 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

75 NGÔ ĐỨC NHÂN 01/11/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215019423 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

76 TRIỆU THỊ QUỲNH NHƯ 13/11/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315005697 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng
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7

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 

thường trú
Dân 
tộc

77 HOÀNG THÚY HẠNH 14/09/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315019013 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

78 NÔNG THỊ NHƯ NGUYỆT 04/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315001009 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

79 GIÀNG THỊ MÁI 12/10/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314012558 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

80 DƯƠNG VĂN QUÂN 08/12/2014 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

81 DƯƠNG VĨNH PHÚC 29/10/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215000600 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

82 TRẦN ANH TRÍ 04/03/2015 Nam Ea H'Leo, Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

83 THANG THỊ THU TRANG 15/08/2015 Nữ Quang Hán, Cao Bằng 004315001645 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

84 TRẦN TẤN TÀI 02/09/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Kinh

85 MẠ THỊ HƯƠNG 02/10/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066314012699 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

86 SÙNG THỊ SÀI B 03/02/2014 Nữ Bảo Lạc, Cao Bằng 004314006335 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

87 TRIỆU GIA NGHĨA 04/02/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215015728 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

88 VI VĂN ĐẠO 25/09/2015 Nam Đắk Lắk 066215010443 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

89 LÒ THỊ BẢO YẾN 13/09/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315000808 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
16:2

9 2
0/0

7/2
026

bởi V
ũ T

hế V
in

h ( 
dlk

_b
vd

_v
tv

 ) 
– T

HCS B
Ế V

ĂN Đ
ÀN



8

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới 
tính Nơi sinh Số CCCD Địa chỉ 
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90 SẰM THỊ BÌNH YÊN 24/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315021459 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

91 LÝ THỊ LINH 29/11/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315003235 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

92 HOÀNG THỊ HUYỀN 
TRANG 06/08/2015 Nữ Đắk Lắk 066315015514 Thôn 10, Ea Rốk, 

Đắk Lắk Nùng

93 THÀO THỊ KIA 17/09/2015 Nữ Xuân Trường, Cao 
Bằng  Thôn 14, Ea Rốk, 

Đắk Lắk H'Mông

94 DƯƠNG ĐỨC DUY 24/09/2015 Nam Hà Quảng, Cao Bằng 004215007243 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

95 HOÀNG VĂN HIỆP 10/01/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

96 TRIỆU MINH KHANG 18/02/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215011944 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

97 PHÀNG A THƯỢNG 02/02/2014 Nam Mường Bang, Sơn La  Mường Bang, 
Sơn La H'Mông

98 LỤC QUANG LỰC 05/08/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215015646 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

99 MA THẾ CHƯƠNG 06/01/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215011043 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

100 VƯƠNG THỊ BẢY 14/12/2014 Nữ Xuân Trường, Cao 
Bằng 004314005936 Thôn 15, Ea Rốk, 

Đắk Lắk H'Mông

101 TẨN THỊ YẾN NHI 05/07/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

102 THÀO THỊ DUNG 05/10/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông
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103 SÙNG THỊ NGỌC TUYẾT 08/03/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

104 LỤC BẢO TOÀN 25/09/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215009398 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

105 SÙNG VĂN CỨ 14/03/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215024386 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

106 THÀO VIỆT LONG 04/05/2015 Nam Ma Đrắk, Đắk Lắk 066215010893 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

107 PHÀNG LÊ HOA 29/09/2015 Nữ Trung Lý, Thanh Hóa 038315042834 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

108 CHU KHÁNH PHONG 13/10/2015 Nam Gia Lai 004215003913 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

109 LÝ HỒNG THIẾT 17/12/2014 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066214020513 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

110 HOÀNG THỊ SÀI 01/03/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315013912 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

111 VŨ LỤC THIÊN BẢO 11/11/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215018054 Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Kinh

112 ĐÀM QUỐC THIỆN 24/05/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066215005896 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

113 BÒNG THỊ NÔNG 12/01/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

114 SÙNG TUYẾT ÁNH 17/07/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

115 NÔNG THỊ HỒNG LUÂN 07/07/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 5, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng
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116 ĐÀO THỊ KIM THƠ 10/02/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315016241 Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

117 VỪ VĂN THẮNG 29/09/2015 Nam Bảo Lạc, Cao Bằng 004214002501 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

118 HẦU THỊ SI 01/01/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

119 VỪ A QUÝ 19/12/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

120 HẦU SEO NGUYÊN 19/05/2015 Nam Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

121 HOÀNG THỊ MINH 
NGUYỆT 06/01/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 14, Ea Rốk, 

Đắk Lắk H'Mông

122 THANG MINH LÂM 20/08/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

123 ĐÀO VĂN BÌNH 15/09/2014 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

124 LÝ THỊ LINH ĐĂNG 29/09/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315001454 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

125 TẨN THỊ BÍCH PHƯƠNG 02/07/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315000190 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

126 HOÀNG THỊ MINH CHÂU 05/10/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315018853 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

127 VI THỊ QUỲNH NHƯ 13/01/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315016530 Thôn 10, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

128 THÀO SEO TOÁN 13/11/2013 Nam Ea Súp, Đắk Lắk 066213015595 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông
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129 HOÀNG THỊ HƯƠNG 03/01/2014 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

130 THÀO THỊ KIM ANH 08/08/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315014650 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

131 GIÀNG THỊ SU NA 21/10/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

132 SẦM PHƯƠNG NAM 23/06/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

133 HOÀNG BẢO ĐÌNH 24/12/2015 Nam Bảo Lạc, Cao Bằng 004215002786 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

134 NÔNG HUỲNH CẨM TÚ 22/03/2015 Nữ Gia Rai, Bạc Liêu 066315017524 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

135 HOÀNG THỊ MỸ PHƯƠNG 13/11/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315014316 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

136 TRƯƠNG THỊ YẾN NHI 26/08/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315005384 Thôn 13, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

137 ĐÀM VĂN SINH 04/04/2015 Nam Cao Bằng 004215005967 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

138 VỪ BÁ GIANG 15/12/2015 Nam Nghệ An  Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

139 HOÀNG THỊ TƯỜNG VY 22/03/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

140 VÀNG A TUẤN 15/03/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215017656 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

141 ĐÀM THỊ QUỲNH CHI 05/07/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315016886 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày
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142 ĐÀM THỊ HƯƠNG TRÀ 15/03/2015 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk 066315013688 Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Tày

143 LÝ VĂN HOÀN 02/12/2013 Nam Lũng Nặm, Cao Bằng 066213000192 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

144 LÝ THANH TRẦN 23/03/2015 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066215000525 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

145 LÝ THỊ VÂN 07/10/2013 Nữ Đắk Lắk  Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

146 NÔNG THỊ PHƯƠNG 
LINH 02/03/2015 Nữ Cao Bằng  Thôn 11, Ea Rốk, 

Đắk Lắk Nùng

147 VÀNG THỊ NHI 15/06/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315000919 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

148 DƯƠNG THỊ HOA 28/04/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315013780 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

149 VÀNG SEO PHỐ 24/05/2015 Nam Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk 066215015842 Thôn 14, Ea Rốk, 

Đắk Lắk H'Mông

150 HOÀNG THỊ THƯƠNG 02/12/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk  Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

151 VỪ THỊ XIA 06/11/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 004315004694 Thôn 14, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

152 HỨA NHẬT TÂN 14/01/2015 Nam Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 11, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Nùng

153 GIÀNG THỊ NGỌC BÍCH 03/04/2014 Nữ Ea Súp, Đắk Lắk  Thôn 12, Ea Rốk, 
Đắk Lắk H'Mông

154 HOÀNG THỊ PHỤ THẢO 25/05/2015 Nữ Ea Rốk, Đắk Lắk 066315006478 Thôn 15, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao
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155 TẨN QUẨI CHÂU 05/05/201 Nam Ea Rốk, Đắk Lắk 066214014333 Thôn 16, Ea Rốk, 
Đắk Lắk Dao

(Danh sách này có 155 học sinh)
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